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DIẾN GIẢI SƠ ĐỒ DỰ KIẾN THEO LUẬT PHÁ SẢN (SỬA ĐỔI)

· Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản -> nộp tiền tạm ứng phí phá sản. 

· Bước 2: Hòa giải và Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Tòa án nhận đơn, xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản -> Tòa án trả lại đơn hoặc Chuyển cho TA có thẩm quyền hoặc Thông báo việc nộp lệ phí và tạm ứng phí phá sản hoặc Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn (trả lại đơn nếu người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn) -> Tuyên bố DN,HTX bị phá sản trong trường hợp đặc biệt hoặc hòa giải đối với trường hợp quy định tại Điều 13 và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ ngày nộp biên lại nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản-> Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản. 

· Bước 3: Mở thủ tục phá sản

- Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản -> Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản -> Xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản: Kiểm kê tài sản; Lập danh sách chủ nợ; Lập danh sách người mắc nợ.

· Bước 4: Hội nghị chủ nợ

    Triệu tập Hội nghị chủ nợ:

+ Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (hoãn Hội nghị chủ nợ);

          + Hội nghị chủ nợ lần thứ hai:


* Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt;



* Thông qua Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh; về Kế hoạch thanh toán cho các chủ nợ… 

          -> Phục hồi doanh nghiệp; hoặc

          -> Thủ tục thanh toán tài sản phá sản. 

· Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp


Phục hồi doanh nghiệp -> Đình chỉ thủ tục phá sản hoặc Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

· Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

· Bước 7: Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản
+ Thanh lý tài sản phá sản;

+ Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.
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DIỄN GIẢI SƠ ĐỒ THEO LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004

· Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Chương II)

Khi nhận thấy DN,HTX (DN,HTX) lâm vào tình trạng phá sản (Điều 3) thì các chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (các điều 13, 14, 15, 16, 17 và Điều 18) và nộp tiền tạm ứng phí phá sản. 

· Bước 2: Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Chương II)

Tòa án nhận đơn, xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản -> Trả lại đơn (Điều 24) hoặc Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ ngày nộp lệ phí phá sản (Điều 22) hoặc Quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản trong trường hợp đặc biệt (Điều 87). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án ra quyết định mở/ không mở thủ tục phá sản (Điều 28) và Thông báo quyết định mở thủ tục phá sản trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định (Điều 29). 

· Bước 3: Lập danh sách chủ nợ, người mắc nợ, kiểm kê tài sản và thanh lý trong trường hợp đặc biệt (Chương III, IV)

- Tổ quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc kiểm kê tài sản (Điều 50), lập danh sách chủ nợ (Điều 51, Điều 52); lập danh sách người mắc nợ (Điều 53);

- Tòa án quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản trong trường hợp đặc biệt (Điều 78);

· Bước 4: Hội nghị chủ nợ (Chương V)

Triệu tập Hội nghị chủ nợ (Điều 61), Quyền và nghĩa vụ tham gia hội nghị chủ nợ (Điều 62, Điều 63) Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (Điều 64), Điều kiện hợp lê của Hội nghị chủ nợ (Điều 65), Hoãn Hội nghị chủ nợ (Điều 66); Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt (Điều 67).

· Bước 5: Thủ tục phục hồi, thủ tục thanh lý (Chương VI)

Thủ tục phục hồi (từ Điều 68 đến Điều 74) hoặc Thủ tục thanh lý (Điều 79, khoản 1,2 Điều 80) -> Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (Điều 76) hoặc Quyết định mở thủ tục thanh lý (khoản 3 Điều 80).

· Bước 6: Tuyên bố DN,HTX bị phá sản (Chương VII)

Quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản đồng thời với việc ra quyết định định chỉ thủ tục thanh lý tài sản khi DN,HTX không còn tài sản để thực hiện phương án phân chia tài sản; hoặc Phương án phân chia tài sản đã được thực hiện xong (Điều 85, Điều 86).
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DIỄN GIẢI SƠ ĐỒ THEO LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP NĂM 1993

· Bước 1: Nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp (TBPSDN)

     
Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản (Điều 2) nộp đơn yêu cầu TBPSDN (các Điều 7, 8, 9) -> nộp tiền tạm ứng lệ phí phá sản (khoản 3 Điều 9).

· Bước 2: Thụ lý đơn yêu cầu TBPSDN

      
Tòa án nhận đơn, xem xét đơn yêu cầu TBPSDN -> Tòa án thụ lý đơn yêu cầu TBPSDN (Điều 12): 

    + Tòa án ra quyết định không mở thủ tục giải quyết yêu cầu TBPSDN (Điều 13); hoặc

    + Tòa án ra quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu TBPSDN (Điều 15).

· Bước 3: Mở thủ tục giải quyết yêu cầu TBPSDN

· Tòa án ra quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu TBPSDN (Điều 15) -> phân công Thẩm phán (Tổ Thẩm phán) giải quyết yêu cầu TBPSDN -> thành lập Tổ quản lý tài sản

· Tòa án lập danh sách chủ nợ và số nợ (Điều 22);

· Bước 4: Hội nghị chủ nợ (Điều 24)

-   Triệu tập Hội nghị chủ nợ (Điều 27) -> phương án hòa giải và các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: 

-   Tạm đình chỉ giải quyết việc phá sản doanh nghiệp (Điều 33); hoặc

-   Đình chỉ việc yêu cầu TBPSDN (Điều 35).

-   Ra quyết định TBPSDN (Điều 36)

· Bước 5:  Tuyên bố phá sản doanh nghiệp (Mục III Chương III)

-    Quyết định TBPSDN (Điều 37);

-    Phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp (Điều 39).

· Bước 6:  Thi hành Quyết định TBPSDN (Chương IV)

-    Thành lập Tổ thanh toán tài sản (Điều 42);

-    Thanh toán tài sản phá sản (các điều 43, 44, 45, 46 và Điều 47);

-    Quyết định chấm dứt việc thi hành Quyết định TBPSDN và xóa tên doanh nghiệp trong Sổ Đăng ký kinh doanh (Điều 48). 

DN lâm vào tình trạng phá sản


(Điều 2 Luật PS)





Nộp đơn 


(Điều 7,8,9,10,11 Luật PS)





Tòa án nhận đơn, xem xét đơn


(Điều 12 Luật PS)





Tòa án ra quyết định không mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản DN (Điều 13 Luật PS)





Tòa án ra quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản DN (Điều 15 Luật PS)





Lập danh sách chủ nợ và số nợ (Điều 22 Luật PS)





Hội nghị chủ nợ 


(Điều 24 Luật PS)





Ra quyết định tuyên bố phá sản DN (Điều 36 Luật PS)





Tạm đình chỉ giải quyết việc phá sản DN (Điều 33 Luật PS)





Thi hành quyết định 


tuyên bố phá sản 


(Điều 42 Luật PS)





Ra quyết định tuyên bố phá sản DN 


(Điều 36 Luật PS)





Đình chỉ việc yêu cầu tuyên bố phá sản DN (Điều 35 Luật PS)





Thủ tục phục hồi 


(từ Điều 68 đến Điều 74 Luật PS)


	





Thñ tôc phôc håi (tõ §iÒu 68 ®Õn §iÒu 74)





Thñ tôc thanh lý [§iÒu 79; §iÒu 80 (K1, K2)]





7 ngµy





Tuyên bố DN, HTX bị phá sản (Điều 85, Điều 86 Luật PS)








Thủ tục thanh lý (Điều 79; khoản 1 và khoản 2 Điều 80 Luật PS)








Tuyên bố DN, HTX bị 


phá sản (Điều 85, Điều 86 Luật PS)








Thanh lý 


(khoản 3, Điều 80 Luật PS)








Đình chỉ phục hồi


 (Điều 76 Luật PS)








Kiểm kê tài sản (Điều 50 Luật PS), Lập danh sách chủ nợ (Điều 51 và Điều 52 Luật PS). Lập danh sách người mắc nợ (Điều 53 Luật PS)








Tuyên bố DN, HTX bị phá sản trong trường hợp  đặc biệt (Điều 87 Luật PS)








Thụ lý đơn kể từ ngày nộp lệ phí phá sản


(Điều 22 Luật PS)








Trả lại đơn 


(Điều 24 Luật PS)








Tòa án nhận đơn, xem xét đơn








Nộp đơn (các điều 13, 14, 15, 17 và 18 Luật PS)








DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản (Điều 3 Luật PS)








30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (Điều 28 Luật PS)








Thông báo quyết định mở thủ tục phá sản (Điều 29 Luật PS)








Mở thủ tục thanh lý trong trường hợp đặc biệt (Điều 78 Luật PS)








Hội nghị chủ nợ


(Điều 61 Luật PS)








Đình chỉ thủ tục phục hồi








Thi hành quyết định tuyên bố phá sản 


+ Mở thủ tục hanh lý tài sản phá sản;


+ Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.


+ Xử lý các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.





Đình chỉ 


(hòa giải, rút đơn) 


	





Hội nghị chủ nợ





  Kiểm kê tài sản


  Lập danh sách chủ nợ


  Lập danh sách người mắc nợ 








Quyết định mở thủ tục phá sản





Tuyên bố DN, HTX phá sản  trong trường hợp không còn tài sản











Đình chỉ thủ tục phá sản








Thủ tục phục hồi 


	





Ra quyết định tuyên bố phá sản





Tòa án quyết định mở/không mở thủ tục phá sản 





Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản 





Thñ tôc phôc håi (tõ §iÒu 68 ®Õn §iÒu 74)





Thñ tôc thanh lý [§iÒu 79; §iÒu 80 (K1, K2)]





Tuyên bố DN, HTX phá sản trong trường hợp đặc biệt





Thụ lý đơn kể từ ngày nộp lệ phí, tạm ứng phí phá sản





Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên





Thương lượng trước khi thụ lý





Điều 13





Điều còn lại





Chuyển TA có thẩm quyền








Trả lại đơn 








Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn/ Trả lại đơn 





Thông báo nộp lệ phí phá sản, tạm ứng phí phá sản












































Tòa án nhận đơn, xem xét đơn








Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản DN, HTX
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